
1/2

MÃ MÔN : DTE 302 Học kỳ : 3
Thời gian :  12/2012 Lần thi : 1

A P Q L M I G F
10% 0% 20% 20% 0% 20% 0% 30% SỐ CHỮ

1 179522792 Dương Nguyễn Thành An D17QNH1 10 8 4.5 6.5 8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

2 179522793 Nguyễn Thị Thúy An D17QNH1 10 8 8.5 5.5 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

3 179522794 Ngô Thị Kim Anh D17QNH1 10 8 4.5 6.8 7.3 7.1 Bảy Phẩy Một 0

4 179522795 Huỳnh Quốc Bảng D17QNH1 10 7 4 5 6.5 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

5 179522796 Nguyễn Tấn Bảo D17QNH1 7.5 8 4.5 0 6.5 5.2 Năm Phẩy Hai 0

6 179522797 Phạm Khánh Châu D17QNH1 0 0 0 0 P 0.0 Không NỢ HP

7 179522799 Bùi Thị Bích Diễm D17QNH1 10 9 5 6.8 6.8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

8 179522800 H Li La Mlô Duôn Du D17QNH1 10 8 6.5 6.8 6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

9 179522801 Đặng Thành Đức D17QNH1 10 8 5.5 6 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

10 179522802 Ngô Thị Trà Giang D17QNH1 5 8 5 0 0 3.1 Ba Phẩy Một 0

11 179522804 Nguyễn Thị Mỹ Giang D17QNH1 7.5 0 4.5 4.8 6 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

12 179522805 Trần Minh Hải D17QNH1 10 9 5.5 5.8 6.5 7.0 Bảy 0

13 179522806 Trần Thị Thu Hằng D17QNH1 10 8 3.5 7 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

14 179522807 Lê Thị Mỹ Hạnh D17QNH1 10 8 6 5.5 6 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

15 179522808 Mai Phước Hậu D17QNH1 10 8 6.5 6.8 8.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

16 179522809 Trần Thị Như Hiền D17QNH1 10 8 5.5 7.8 7.5 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

17 179522810 Trần Thị Minh Hoa D17QNH1 10 8 7.5 6 8 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

18 179522811 Trần Công Hoài D17QNH1 7.5 0 4.5 5 9 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

19 179522812 Phùng Thị Hường D17QNH1 10 8 5.5 6 6.9 7.0 Bảy 0

20 179522813 Hường Thị Xuân Hưởng D17QNH1 10 8 7 7.3 7.5 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

21 179522814 Nguyễn Văn Huyền D17QNH1 10 8 5 6.3 6.4 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

22 179522815 Hồ Thị Kim Khánh D17QNH1 10 8 5.5 6.3 6.5 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

23 179522816 Lương Trung Kiên D17QNH1 10 8 7.5 7 7.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

24 179522817 Phạm Thị Mỹ Lài D17QNH1 7.5 8 4.5 0 6.3 5.1 Năm Phẩy Một 0

25 179522818 Hồ Thị Loan D17QNH1 10 8 6 5 7.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

26 179522819 Đinh Quang Long D17QNH1 10 8 6 6.8 8.2 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

27 179522820 Dương Thị Mai Ly D17QNH1 10 8 5.5 6.5 8.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

28 179522821 Nguyễn Thị Khánh Ly D17QNH1 10 8 6 5 7.4 7.0 Bảy 0

29 179522822 Nguyễn Thị Hải Lý D17QNH1 10 8 8 6.5 7.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

30 179522824 Nguyễn Thị Kiều My D17QNH1 7.5 8 6 0 7 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

31 179522826 Trần Văn Nhật D17QNH1 10 8 5 6.5 7.1 7.0 Bảy 0

32 179522827 Trần Thị Tuyết Nhung D17QNH1 10 8 5.5 6.5 8.2 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

33 179522828 Nguyễn Thị Phượng D17QNH1 10 8 4 4.5 8.1 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

34 179522829 Trần Sinh D17QNH1 10 8 6.5 5.8 7.4 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

35 179522830 Trần Thị Thu Tài D17QNH1 10 8 5.5 6.8 8.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

36 179522831 La Thị Minh Tâm D17QNH1 10 8 5.5 3 8.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

37 179522833 Phan Xuân Thành D17QNH1 10 8 7 5.5 7.4 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

38 179522834 Võ Thị Ngọc Thảo D17QNH1 10 8 8.5 6.3 8 8.0 Tám 0
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39 179522835 Bùi Thị Anh Thư D17QNH1 10 8 6 6.5 7.9 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

40 179522836 Đinh Thiên Thương D17QNH1 10 8 3 4.8 7.5 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

41 179522837 Phạm Thị Hoài Thương D17QNH1 5 0 5 6.3 P 0.0 Không NỢ HP

42 179522838 Lê Thị Thúy D17QNH1 10 8 6 7.3 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

43 179522840 Nguyễn Thị Thanh Thúy D17QNH1 10 8 6.5 7.3 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

44 179522841 Võ Hoàng Thủy D17QNH1 10 8 6 7 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

45 179522842 Nguyễn Thị Hồng Tín D17QNH1 10 8 7.5 6 7.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

46 179522844 Lê Văn Trà D17QNH1 10 6 3 5.8 6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

47 179522845 Dương Thị Trang D17QNH1 10 8 6.5 5.5 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

48 179522846 Phạm Thị Hoài Trang D17QNH1 10 8 6.5 6.8 7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

49 179522847 Phan Thị Diệu Trang D17QNH1 10 9 5.5 6.5 7 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

50 179522848 Huỳnh Văn Tráng D17QNH1 10 8 4 5.5 7 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

51 179522850 Đinh Thị Kim Triều D17QNH1 10 8 5.5 7 7.8 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

52 179522851 Nguyễn Tú Trinh D17QNH1 10 8 5 5.8 8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

53 179522852 Lê Hữu Trường D17QNH1 10 8 6.5 6.5 8.3 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

54 179522853 Nguyễn Thị Hồng Tú D17QNH1 10 9 6 7 8.3 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

55 179522854 Phạm Xuân Tuấn D17QNH1 10 9 7 7.3 8.5 8.2 Tám Phẩy Hai 0

56 179522855 Trương Thị Thanh Tuyền D17QNH1 10 8 4 6.5 7.5 7.0 Bảy 0

57 179522856 Đỗ Thị Thùy Vân D17QNH1 10 9 5 6.8 7.5 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

58 179522857 Huỳnh Thị Thùy Vân D17QNH1 7.5 0 5.5 6.5 7.3 5.3 Năm Phẩy Ba 0

59 179522858 Trương Thị Hồng Vi D17QNH1 10 8 4 5 P 0.0 Không NỢ HP

60 179522860 Nguyễn Thị Ái Nhi D17QNH1 10 8 8 6 8.8 8.0 Tám 0

61 179522861 Nguyễn Thị Ngọc Loan D17QNH1 7.5 8 7.5 0 8.1 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

62 179523033 Nguyễn Thị Thiên An D17QNH1 10 8 8.5 5.3 8.4 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

63 179523034 Võ Thị Minh Loan D17QNH1 10 8 6 5.8 8.1 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

STT SỐ
LƯỢNG

1 59
2 4

63
6%

Số sinh viên đạt

TỶ LỆ
(%)
94%

Số sinh viên nợ
TỔNG CỘNG : 100%

NỘI DUNG THỐNG KÊ GHI CHÚ

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU


